
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giới Ngày tháng  Ngành, năm, nơi 
 Xếp Điểm Điểm Điểm Điểm 

Trình độ Kết quả Ý kiến đề nghị 

Bảng 2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG - NĂM 2021

Chương trình LKĐT giữa trường ĐH KH Tự nhiên và 04 CSĐT của Pháp
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của HĐ TS
Hồ sơ cần bổ sung

1 Trình Kim Hân Nam 30/06/1996 Khánh Hòa Kỹ sư
Toán-Tin, 2018, CQ, 

ĐH KHTN
Giỏi 8.92      8.31       TOEIC 610 8.5 Trúng tuyển Cam kết của Cơ quan

2 Nguyễn Từ Huy Nam 19/05/1999 Gia Lai Sinh viên
Toán, 2021, CQ

ĐH KHTN
9.30 8.64      chưa đạt 8.0

Không trúng 

tuyển, chưa đat 

c/c tiếng Anh

bản sao c/c ngoại ngữ

bản sao bằng TNĐH

bảng điểm TNĐH

3 Huỳnh Lê Nhật Linh Nữ 13/06/1999 Lâm Đồng Sinh viên
SP Toán, 2021, CQ

ĐH Đà Lạt
Giỏi 8.78      8.00       TOEIC 840 8.5 Trúng tuyển bản sao bằng TNĐH

Họ và tên

4 Phan Thị Kiều Nga Nữ 07/08/1999 TP.HCM Sinh viên
Toán UD, 2021, CQ

ĐH Tôn Đức Thắng
8.80      9.43      TOEIC 625 7.5 Trúng tuyển

bản sao bằng TNĐH

bản sao bảng điểm 

TNĐH

5 Ngô Huỳnh Đoan Trang Nữ 25/05/1999 TP.HCM Sinh viên
Toán, 2021, CQ

ĐH KHTN
8.75 chưa đạt 7.5

Không trúng 

tuyển, chưa đat 

c/c tiếng Anh

bản sao c/c ngoại ngữ

bản sao bằng TNĐH

bảng điểm TNĐH

6 Nguyễn Kim Thịnh Nữ 04/10/1999 Tiền Giang Sinh viên
Toán UD, 2021, CQ

ĐH Tôn Đức Thắng
9.83    8.74      chưa đạt 7.5

Không trúng 

tuyển, chưa đat 

c/c tiếng Anh

bản sao c/c ngoại ngữ

bản sao bằng TNĐH

bảng điểm TNĐH

Tổng cộng danh sách có 06 ứng viên dự tuyển, trong đó TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng  09 năm 2021

     Tổng số ứng viên trúng tuyển: 03

     Tổng số ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn nhưng chưa đạt trình độ tiếng Anh : 03

     Tổng số ứng viên không đạt: 03
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